
Tuần 31 (Từ ngày 15/04 đến ngày 19/04/2024) Lớp 2A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

15/04 

 

Sáng 

1  HĐTN Chào cờ - Chung tay bảo vệ môi trường  

2 151 Toán Luyện tập chung BGĐT 

3 301 TV ( Đọc) Bóp nát quả cam. BGĐT,TC 

4 302 TV ( Đọc) Bóp nát quả cam. BGĐT 

 

Chiều 

5 31 Âm nhạc Học hát: Mùa hè vui  

6 31 Mĩ thuật Tạo hình rô- bốt  

7  Toán TA   

 

 

 

Ba 

16/04 

 

Sáng 

1 303 TV( tập viết) Chữ hoa Q ( kiểu 2) Phiếu 

2 152 Toán Luyện tập chung     BGĐT 

3 304 TV(nói-nghe) Kể chuyện: Bóp nát quả cam BGĐT 

4 61 GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

 

Chiều 

5  TNXH Các mùa trong năm BGĐT 

6 156 HDH Dạy bù TNXH: Các mùa trong năm BGĐT 

7 157 HDH Dạy bù TV: Nghe- viết: Chiếc rễ đã tròn BGĐT 

 

 

 

Tư 

17/04 

 

Sáng 

1 305 TV ( Đọc) Chiếc rễ đa tròn  

2 306 TV ( Đọc) Chiếc rễ đa tròn.  

3 153 Toán Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu  

4  Tiếng Anh Unit 9: Classroom Activities  

 

Chiều 

5 31 Đạo đức Tìm hiểu quy định nơi công cộng - Tiết 2  

6  GDĐP Nghề làm quạt ở Chàng Sơn  

7 158 HDH Dạy bù Toán: Biểu đồ tranh  

 

 

 

Năm 

18/04 

 

Sáng 

1  TV( Nghe viết)  BGĐT 

2  Toán   

3  Thư viện NGHỈ GIỖ TỔ 10/3 BGĐT 

4  Tiếng Anh  BGĐT 

 

Chiều 

5  TV( LT1)      BGĐT 

6  HĐTN  BGĐT 

7  HDH  BN 

 

 

 

Sáu 

19/04 

 

Sáng 

1 309 TV( LT2) Viết đoạn văn kể một sự việc. BGĐT 

2 62 GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

3 155 Toán Biểu đồ tranh BGĐT 

4 310 TV( ĐMR) Đọc mở rộng BGĐT 

 

Chiều 

5 62 TNXH Các mùa trong năm BGĐT 

6 160 HDH Dạy bù TV: MRVT về Bác Hồ và nhân dân. BN 

7  HĐTN Sinh hoạt lớp  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

Ngày 8 tháng 4 năm 2024 

Tổ trưởng 

 
 
 

Hoàng Thị Mỹ 
 


